
UBND TỈNH KON TUM 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số         /TB-VP Kon Tum, ngày     tháng    năm 2024 
  

THÔNG BÁO 

Mời thẩm định giá thiết bị, dự án Mua sắm, sửa chữa trang thiết bị bàn, 

ghế và các trang thiết bị khác tại Hội trường Ngọc Linh 

 
  

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 2 năm 2024 của 

Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa 

chọn nhà thầu; 

Căn cứ Quyết định số 190/QĐ-SKHĐT ngày 31 tháng 12 năm 2022 của 

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Báo cáo kinh 

tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Mua sắm, sửa chữa trang thiết bị bàn, ghế và 

các trang thiết bị khác tại Hội trường Ngọc Linh; 

Căn cứ Quyết định số 114/QĐ-SKHĐT ngày 31 tháng 10 năm 2024 của 

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt (điều chỉnh) 

dự án Mua sắm, sửa chữa trang thiết bị bàn, ghế và các trang thiết bị khác tại 

Hội trường Ngọc Linh; 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum mời các đơn vị quan tâm, 

tham gia thẩm định giá thiết bị Dự án Mua sắm, sửa chữa trang thiết bị bàn, ghế 

và các trang thiết bị khác tại Hội trường Ngọc Linh, theo thông tin như sau: 

1. Danh mục thiết bị thẩm định giá: Như phụ lục kèm theo. 

2. Chi phí thẩm định giá: 18.500.000 đồng. 

3. Hồ sơ lựa chọn đơn vị thẩm định giá: 

- Hồ sơ năng lực gồm: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chuyên 

ngành thẩm định giá đã đăng ký hoạt động với Bộ Tài chính. Có danh sách nhân 

sự hành nghề thẩm định giá theo quy định và hồ sơ khác có liên quan theo quy 

định (hồ sơ chứng thực). 

- Đơn xin nhận thầu (ghi cụ thể số tiền thực hiện hợp đồng cùng cơ sở 

tính toán và thời gian dự kiến thực hiện hợp đồng). 

4. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 01 tháng 11 năm 2024 đến hết ngày 06 

tháng 11 năm 2024 (lưu ý không tiếp nhận hồ sơ sau ngày 06 tháng 11 năm 2024). 
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5. Hình thức và địa chỉ nhận hồ sơ: Gửi trực tiếp đến Văn phòng Ủy 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum, số 492 đường Trần Phú, phường Quyết Thắng, 

thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.  

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum thông báo để các đơn vị thẩm 

định giá quan tâm gửi hồ sơ theo nội dung và địa chỉ như trên./.  

Nơi nhận: 
- VP UBND tỉnh: CVP (đ/b); 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Trang TTĐT Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, HCQT.TC. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đăng Trình 

 

 

 

 



 

 

 

 

DANH MỤC THẨM ĐỊNH GIÁ 

(Kèm theo Thông báo số  8054/TB-VP ngày 01 tháng 11 năm 2024 

 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

TT Danh mục trang thiết bị  ĐVT 
Khối 

lượng 

I Hệ thống họp trực tuyến   

1 Thiết bị họp trực tuyến  Bộ 1 

  
Thiết bị đầu cuối chuẩn quốc tế H.323 chất lượng 

FullHD 1080p  
   

  
- Chuẩn truyền thông hỗ trợ: H.221, H.224/H.281, 

H.323, H.225, H.245, H.241, H.239 
   

  + Video I/O    

  
   - Input: 2 HD camera qua USB, 1 HD IP Content, 

1 HDMI Content (tùy chọn) 
   

     - Output: 01 VGA/DVI (tùy chọn) và 01 HDMI     

  + Audio I/O    

  
   - Input: 01 cổng microphone 3.5mm, 01 cổng 

Line-In 3.5mm 
   

  
   - Output: 1 stereo output 3.5mm, 1 stereo Output 

HDMI, 1 USB 
   

  - Độ phân giải hình ảnh: FullHD 1080p/30fps    

  
- Camera HD PTZ 340° Pan, 120° Tilt và góc mở 

69° 
   

  • Độ phân giải 1080p@30fps, ống kính tự lấy nét    

  • Zoom quang 10x (tối đa 20x qua Codec)    

  • Chuẩn điều khiển VISCA, PELCO, V4L2    

  • Thiết lập 9 vị trí, tối đa 64 vị trí quay    

  • Điều khiển từ xa    

  • Giao diện USB (2.0/3.0)    

  - Chế độ hiển thị:    

  
+ Chế độ Full màn hình, Side-By-Side, Picture In 

Picture 
   

  
+ Hỗ trợ cùng lúc 2 màn hình (tùy chọn hiển thị 

khác nhau trên mỗi màn hình) 
   

  + Trình chiếu từ máy tính    
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+ Trình chiếu nội dung từ máy tính qua IP hoặc 

HDMI (tùy chọn) theo Chuẩn H.239 
   

  + Độ phân giải content: 720p    

  
+ Tự động điều khiển Độ tăng ích (Automatic gain 

control) 
   

  + Tự động triệt nhiễu (Automatic noise suppression)    

  
+ triệt vọng tương thích (adaptation echo 

cancellation) 
   

  + triệt lỗi âm (Audio error concealment)    

  
- Chuẩn và giao  thức Video: H.264 Baseline, H264 

High Profile, H.263, H.261 
   

  - Giao thức điều khiển camera: Visca, Pelco, V4L2    

  
- Network: 10/100/1000 auto NIC (RJ45); Auto 

MDIX; Băng thông tùy chọn 64Kbps - 4Mbps. 
   

  - Quản trị hệ thống:    

  + Web base và Remote    

  + giao diện tiếng Việt    

  + Bảo mật bằng mật khẩu, HTTPS    

  + AES, 3DES, Blowfish    

  
- Kết nối VPN Tunnel, Hỗ trợ 04 kết nối VPN ở chế 

độ server, SSL VPN chế độ Client 
   

  - Ghi nội dung họp    

  
+ Hỗ trợ ghi lại nội dung cuộc họp trên thiết bị hoặc 

ghi ngoài qua USB, độ phân giải video 360p 
   

  + Xem lại nội dung đã Ghi trực tiếp trên thiết bị    

  

- Hiển thị thông tin cuộc gọi, Thông tin truyền nhận 

âm thanh hình ảnh bao gồm: codec, băng thông, độ 

trễ, mất gói, jitter 
   

2 
Bộ phát tín hiệu HDMI và USB sang cáp mạng 

dài 150m 
Bộ 2 

  
Tính năng: Chuyển đổi tín hiệu HDMI và USB sang 

cáp mạng dài 150m (Sender) 
   

  Loại tín hiệu: Sender Transmitter    

  Độ phân giải tối đa: 1920/1200P@60Hz    

  Hỗ trợ chiều dài cáp mạng: 150M cat5e và Cat6     

  Hỗ trợ cáp HDMI Input và Output lên đến 20M     

  Hỗ trợ HDCP 1.4 và trình chiếu 3D.    
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Hỗ trợ công nghệ EDID đọc và ghi, tự động tối ưu 

độ phân giải. 
   

  Hỗ trợ điều khiển chuột, bàn phím     

  Trang bị mắt IR hỗ trợ sử dụng Remote    

3 
Bộ nhận tín hiệu HDMI và USB sang cáp mạng 

dài 150m 
Bộ 2 

  
Tính năng: Chuyển đổi tín hiệu HDMI và USB sang 

cáp mạng dài 150m (Receiver) 
   

  Loại tín hiệu: Receiver    

  Độ phân giải tối đa: 1920/1200P@60Hz    

  Hỗ trợ chiều dài cáp mạng: 150M cat5e và Cat6     

  Hỗ trợ cáp HDMI Input và Output lên đến 20M     

  Hỗ trợ HDCP 1.4 và trình chiếu 3D.    

  
Hỗ trợ công nghệ EDID đọc và ghi, tự động tối ưu 

độ phân giải. 
   

  Hỗ trợ điều khiển chuột, bàn phím    

4 Mixer 12 kênh Bộ 1 

  
- Bộ trộn 12 kênh chuyên nghiệp với 2 đầu ra và 

điều khiển âm lượng độc lập. 
   

  

 Đầu vào/Đầu ra âm thanh USB để kết nối PC dưới 

dạng thẻ âm thanh, cho phép phát lại và ghi âm 

thanh PC đồng thời. 

   

  - Bộ thu Bluetooth.    

  - Máy ghi âm/Máy nghe nhạc USB.    

  - 16 bộ xử lý hiệu ứng kỹ thuật số.    

  - USB PLAYER: Định dạng phát lại: WAV và MP3    

  - Hỗ trợ bộ nhớ lên đến 128 GB    

  ĐẦU VÀO:     

  - 12 đường micrô XLR cân bằng    

  - 12 đường line không cân bằng Giắc cắm 6,3 mm    

  - 2 đường return cân bằng, giắc cắm 2 x 6,3 mm    

  - 1 USB/PC, âm thanh nổi    

  ĐIỀU KHIỂN:     

  
- Micrô/Line: bộ lọc triệt tiêu âm trầm (18 dB/quãng 

tám, 75 Hz), khuếch đại, âm trầm (±15 dB, 80 Hz), 

âm trung (±15 dB, 2.500 Hz), âm bổng (±15 dB, 
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12.000 Hz), điều khiển âm lượng gửi, xoay, tắt tiếng 

và trượt aux/EFX 

  

- Đầu ghi/phát USB: chế độ, phát/tạm dừng/ghi, tua 

đi và tua lại nhanh, âm trầm (±15 dB, 80 Hz), âm 

bổng (±15 dB, 12.000 Hz) và điều khiển âm lượng 

thanh trượt: Main, Phone, Post-fader aux send, Aux 

return 

   

  
Bộ xử lý hiệu ứng DSP: lựa chọn hiệu ứng, lặp lại 

và điều khiển âm lượng thanh trượt 
   

  CHỨC NĂNG:     

  Thanh trượt trên mỗi kênh    

  EQ 3 băng tần trên các kênh 1 đến 12    

  Bộ chỉnh âm 2 băng tần trên đầu ghi/đầu phát USB    

  Đèn báo mức đầu ra chính và quá tải    

  ĐẦU RA:     

  
- 1 Stereo main (giắc cắm 2 x XLR hoặc 2 x 6,3 

mm) 
   

  - 1 stereo Line, 2 x RCA    

  - 1 Post-fader aux send, giắc cắm 6,3 mm    

  - 1 stereo headphones, giắc cắm 6,3 mm    

  - 1 USB/PC, âm thanh nổi    

  PHANTOM: 48 V, có thể lựa chọn    

  Tần số: 20-20.000 Hz    

 Méo: Hài: 0,07 %   

 TỶ LỆ S/N: > 65 dB   

5 Switch 5 Cái 1 

 
Giao diện: 5 x cổng RJ45 10/100/1000 Mbps 

(Tự động đàm phán /MDI tự động /MDIX) 
  

 Kiểm soát lưu lượng chuẩn IEEE 802.3x    

II Hệ thống wifi   

1 Bộ phát wifi  Cái 4 

  - Hỗ trợ 2 băng tần đồng thời 2,4 Ghz và 5Ghz    

  

- Hỗ trợ công nghệ 802.11 ac Wave 2 mới nhất, 

chuẩn 802.11 a/b/g/n/ac/ac-wave2 mới nhất (400 

Mbps/2,4GHz và 867 Mbps/ 5GHz) 
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- Chế độ hoạt động: Access Point, Router WiFi, 

Mesh Multi-hop 
   

  - Cổng kết nối: 01 LAN x 10/100/1000Mbps    

  
- Bảo mật: WPA2 (802.11i), WPA2 Enterprise 

(802.1x/EAP), WPA PSK 
   

  

- Hỗ trợ: VLAN theo chuẩn 802.11Q max 4096, 

QoS chuẩn 802.11e/WMM QoS. DSCP/ToS 

mapping 
   

  
- Vùng phủ sóng: bán kính phát sóng tối đa 80m 

trong môi trường không có vật chắn 
   

  - Hỗ trợ kết nối đồng thời tối đa: 256 thiết bị    

2 Router  Cái 1 

  - Lan Port: 16x 10/100/1000 Ethernet ports    

  - SFP Port: 2x SFP+ ports    

  - RAM: 4GB DDR4, Storage 128MB NAND    

  - Khả năng chịu tải: > 1000 Users    

3 Switch 8 Cái 2 

  

8 cổng RJ45 10/100/1000Mbps; hỗ trợ PoE+ để 

truyền dữ liệu và cấp nguồn qua một cáp; hoạt động 

với các thiết bị tương thích IEEE 802.3af/at 
   

III Hệ thống đèn chùm   

1 Đèn chùm Pha lê Cái 1 

 Kích thước: Ø1500 x H2200   

 Bóng đèn: E14 x 107 bóng   

 
Chất liệu: Pha Lê K9 cao cấp. (Đã bao gồm bóng 

đèn) 
  

2 Mặt trống đồng thạch cao đường kính 1m8 Cái 1 

IV Hệ thống thảm và phụ kiện sân khấu   

1 Thảm trải sàn  m2 216,48 

2 Thảm đường đi  m2 32,69 

V Hệ thống cửa và lamri    

1 Cửa 2 cánh  Bộ 1 

  Nguyên liệu: Gỗ nhóm 2 nhập khẩu    

  
Khung ngoại - KT: D50mm x R120mm x D 8,78 

md 
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Chỉ bao khung ngoại tạo hộp dày 60mm, mặt trước 

hộp chỉ soi 3 rãnh trang trí. Trên hộp chỉ có điểm Ú 

gỗ trang trí. Phần trên khung ngoại có tạo chỉ phào 
   

  Cổ cửa- KT: 0,63 m2    

  Cửa 2 cánh - KT: 3,226 m2 (pano ghép)    

  Kính 8 ly  không cường lực - KT: 0,193 m2    

  Lề cửa 4 vòng bi dài 1T3: 8 cái    

  Tay nắm màu đồng dài 28cm: 4 cái    

  Clemon màu đồng :1 cái    

  Khóa gạt màu đồng dài 33cm: 1 cái    

2 Lam ri gỗ  m2 54,91 

  Nguyên liệu: Gỗ nhóm 2 nhập khẩu    

3 Ốp vách cánh gà   m2 74,622 

  Nguyên liệu: Gỗ nhóm 2 nhập khẩu    
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